
stt Họ và tên học viên Ngày sinh Địa chỉ xe g. chú

1 VÕ VĂN THANH 15/02/2005 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

2 VÕ ĐÌNH THÔNG 21/09/1996 P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

3 HUỲNH BÁ HÀ 08/12/1989 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

4 HUỲNH BÁ HẢI 01/12/1983 P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

5 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 19/05/1990 P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

6 ĐẶNG DUY HÙNG 21/12/1996 X. Hòa Phong, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

7 NGUYỄN HẢI QUANG 13/08/2005 P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

8 ĐỖ THỊ PHƯƠNG 02/12/1996 X. Ia Hrung, H. Ia Grai, T. Gia Lai

9 TRẦN VĂN THIỆN 16/10/2001 X. Hòa Khương, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

10 ĐINH VĂN CƯỜNG 06/08/2004 X. Tiên Hiệp, H. Tiên Phước, T. Quảng Nam

11 ĐINH VĨNH PHÚC 10/08/1991 X. Hòa Tiến, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

12 LÊ THỊ HỒNG SINH 09/03/1995 X. Hòa Nhơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

13 LÊ TẤT KIM HÒA 30/05/2005 P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

14 TRẦN MINH HIỆP 04/04/1982 P.1, TP. Đông Hà, T. Quảng Trị

15 LÊ VĂN LUẬT 06/05/2000 X. Duy Hòa, H. Duy Xuyên, T. Quảng Nam

16 NGUYỄN DUY TÂM 10/11/1987 X. Bình Trị, H. Thăng Bình, T. Quảng Nam

17 PHẠM TRẦN KHA 04/01/2003 X. Ân Hữu, H. Hoài Ân, T. Bình Định

18 NGUYỄN QUANG PHÚ 19/08/1991 X. Lộc Điền, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

19 ĐOÀN NGỌC QUỲNH 30/07/1988 X. Lộc Điền, H. Phú Lộc, T. Thừa Thiên Huế

20 PHẠM THỊ THANH PHƯƠNG 26/02/1991 P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

21 NGUYỄN TẤN ĐẠT 18/02/1998 X. Hòa Sơn, H. Hòa Vang, TP. Đà Nẵng A

22 NGUYỄN PHÚC THIỆN 12/08/1998 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

23 PHẠM PHÚ TÀI 26/04/2002 P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 0423

24 NGUYỄN PHÚC TƯỜNG 24/04/2005 P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

TỔ 1 PHỤ TRÁCH

(Đã ký)

Nguyễn Đình Thanh

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 12 năm 2023

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ GTCC

BIÊN CHẾ XE KHÓA 48002K23B2027 (0823A&B) HẠNG B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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